
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /DSHN-TTYT  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh  

2. Địa chỉ: Khu phố Thịnh Văn 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định  

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 (Từ 0 giờ đến 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần).  

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh2 

Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)4 

Ghi 

chú5 

1 
Lang Đình 

Bính 

000853/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị bệnh 

Ngoại khoa 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BSCKII; KBCB 

Ngoại khoa, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức, Răng 

hàm mặt - Mắt-Tai 

mũi họng; Giám đốc 

TTYT 

Không  

2 
Ngô Thị Hồng 

Liên 

002799/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị bệnh Nhi 

khoa 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BSCKI; KBCB Nhi 

khoa, Khoa Nội - Nhi 

- Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng; 

Phó giám đốc TTYT 

Không  



3 
Nguyễn Ngọc 

Hùng 

002819/BĐ-

CCHN; Quyết 

định 1546/QĐ-

SYT 

Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp; Chẩn đoán hình 

ảnh 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

Thạc sĩ, bác sĩ; 

KBCB Nội khoa, 

chẩn đoán hình ảnh-

Khoa Khám bệnh, 

Cấp cứu-Hồi sức 

tích cực và chống 

độc; Phó giám đốc 

TTYT; Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật TTYT 

huyện Vân Canh 

Phòng Khám Nội 

tổng hợp BS. 

Nguyễn Ngọc 

Hùng (Địa chỉ: 

Khu phố 2, TT 

Vân Canh, Vân 

Canh, Bình 

Định); Từ thứ 2 

đến thứ 6: 11h35-

13h20, 17h05-

20h00; Thứ 

7,CN: 7h00-

20h00 (Vị trí 

chuyên môn: 

Khám và điều trị 

bệnh Nội tổng 

hợp) 

 

4 
Phan Đức 

Hùng 

000721/BĐ-

CCHN; Quyết 

định số 

3195/QĐ-SYT 

Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp; Nội soi dạ dày - 

tá tràng 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BSCKI; KBCB Nội 

khoa, nội soi dạ 

dày-tá tràng; Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc 

Không  

5 
Phạm Thị 

Trang 

002802/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Nội, Nhi, 

Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 
Không  



6 
Trần Văn 

Nghệ 

005532/BĐ-

CCHN; Quyết 

định số 85/QĐ-

SYT  

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa hồi sức cấp cứu 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BSCKI; KBCB Nội 

khoa, chuyên khoa hồi 

sức cấp cứu, Khoa 

Khám bệnh, Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và 

chống độc; Trưởng 

khoa; Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật khoa 

Khám bệnh, Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và 

chống độc 

Không  

7 
Phạm Thị Hải 

Yến 

002797/BĐ-

CCHN 

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Khám 

bệnh, Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và 

chống độc 

Không  

8 
Trần Thị Quệ 

Thương 

003582/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Khám 

bệnh, Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và 

chống độc 

Không  

9 
Lê Thị 

Phương 

002801/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Khám 

bệnh, Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và 

chống độc; Điều 

dưỡng trưởng 

Không  



10 
Đặng Lê Mai 

Hồng 

005676/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Khám 

bệnh, Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và 

chống độc 

Không  

11 Văn Thế Minh 
002790/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BS; KBCB Nội 

khoa, Khoa Khám 

bệnh, Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và 

chống độc 

Không  

12 
Nguyễn Thị 

Bích Hạnh 

007875/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Khám 

bệnh, Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và 

chống độc 

Không Tăng 

13 Bùi Thị Sen 
002814/BĐ-

CCHN 

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Nội, Nhi, 

Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 
Không  

14 
Lê Thị 

Thương 

002793/BĐ-

CCHN 

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Nội-Nhi-

YHCT Khoa Nội, 

Nhi, Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng 

Không  



15 
Tô Thị Thanh 

Thoa 

002792/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Nội, Nhi, 

Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng; 

Điều dưỡng trưởng 

Không  

16 
Nguyễn Kim 

Hiếu 

0004892/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

YS; KBCB YHCT, 

Khoa Nội, Nhi, Y 

học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

Phòng Khám Y 

học cổ truyền tư 

nhân Nguyễn Kim 

Hiếu (Địa chỉ: Khu 

phố 2, TT Vân 

Canh, Vân Canh, 

Bình Định); Từ thứ 

2 đến thứ 6:5h30-

6h45, 11h35-

13h20, 17h05-

20h00; Thứ 7,CN: 

5h30-20h00 (Vị trí 

chuyên môn: Khám 

và điều trị bệnh 

bằng YHCT) 

 

17 
Đường Quang 

Đức 

000236/BĐ-

CCHN; Quyết 

định số 

270/QĐ-TTYT  

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền; 

Phân công bác sĩ thực hiện 

kỹ thuật khám bệnh, chữa 

bệnh PHCN 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BSCKI; KBCB 

YHCT, Khoa Nội, 

Nhi, Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức 

năng; Phó Trưởng 

Khoa; Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật khoa 

Nội, Nhi, Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng 

Không  



18 
Nguyễn Thị 

Lưu 

000857/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

YS; KBCB YHCT, 

Khoa Nội, Nhi, Y 

học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

Không  

19 
Đinh Văn 

Tùng 

0004647/BĐ-

CCHN; Quyết 

định số 86/QĐ-

SYT 

Khám điều trị bệnh Nội 

tổng hợp; khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa gây mê 

hồi sức 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BSCKI; KBCB Nội 

khoa, Khoa Nội, 

Nhi, Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng 

Không  

20 Đỗ Thị Lệ 
005119/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

YS; KBCB YHCT, 

Khoa Nội, Nhi, Y 

học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

Không  

21 
Nguyễn Thị 

Trệt 

007291/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

BSCKI, KBCB 

chuyên khoa Nhi, 

Khoa Nội, Nhi, Y 

học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

Không 

 

22 
Đinh Văn 

Hùng 

006078/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BS; KBCB hệ Nội-

Nhi, Khoa Nội,  

Nhi, Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng 

Không 

Thay 

đổi vị 

trí làm 

việc 



23 
Nguyễn Thị 

Kiều Vân 

0003597/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị bệnh Sản 

phụ khoa 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BSCKI; KBCB sản 

phụ khoa, Khoa 

Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản; 

Trưởng khoa; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

Không  

24 
Đoàn Thị 

Niểm 

006426/BĐ-

CCHN; Quyết 

định số 

1246/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa R-H-M 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BS; KBCB Ngoại 

khoa, chuyên khoa 

Răng hàm mặt, 

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 

Phụ sản 

Không  

25 
Nguyễn Hà 

Diễm Kha 

002812/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

HSV; Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 
Không  

26 
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 

002811/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản; 

Điều dưỡng trưởng 

Không  



27 
Tô Thị Tố 

Tâm 

002810/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

HSV; Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 
Không  

28 
Nguyễn Thị 

Nam 

002817/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

HSV; Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 
Không  

29 
Vương Thị 

Ngọc Diệu 

004613/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

HSV; Khoa Nội - 

Nhi - Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng 

Không  

30 
Lơ O Thị 

Hồng Nguyệt 

002800/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BSCKI; KBCB Nội 

khoa, Khoa Truyền 

nhiễm, Trưởng 

khoa; Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật khoa 

Truyền nhiễm 

Không  



31 
Trần Thị 

Thanh Trúc 

002806/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Truyền 

nhiễm Không  

32 Tô Văn Dũng 
007369/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số: 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Truyền 

nhiễm Không  

33 Bùi Thị Dung 
002788/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Truyền 

nhiễm, Điều dưỡng 

trưởng 
Không  

34 
Dương Thị 

Hướng 

005657/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số: 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Truyền 

nhiễm Không  



35 
Đặng Mạnh 

Hiếu 

005981/BĐ-

CCHN; Quyết 

định số 

1368/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tai mũi họng 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BS; KBCB Ngoại 

khoa, chuyên khoa 

Tai mũi họng, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức, 

Răng hàm mặt - Mắt 

- Tai mũi họng; 

Trưởng khoa; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật khoa Ngoại, 

Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức, Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

Không  

36 
Đinh Xuân 

Hải 

005438/BĐ-

CCHN; Quyết 

định số 

1369/QĐ-SYT  

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BSCKI; KBCB 

Ngoại khoa, chuyên 

khoa Mắt, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức, 

Răng hàm mặt - Mắt 

- Tai mũi họng 

Không  

37 
Phạm Thị 

Thanh Thảo 

002805/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Ngoại, 

Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức, Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

Không  



38 
Nguyễn 

Quang Huy 

005669/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Ngoại, 

Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức, Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

Không  

39 
Nguyễn Thị 

Phấn 

0004692/BĐ-

CCHN 
Gây mê hồi sức 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Ngoại, 

Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức, Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

Không  

40 Sô Thị Hà Vi 
 006675/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Ngoại, 

Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức, Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

Không Tăng 

41 Phạm Thị Kỷ 
007874/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Ngoại, 

Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức, Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

Không Tăng 



42 
Trần Công 

Dũng 

002818/BĐ-

CCHN 
Xét nghiệm 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

KTV; Khoa Dược-

CLS Không  

43 Đoàn Thị Lan 
006875/BĐ-

CCHN 

Kỹ thuật viên kỹ thuật 

hình ảnh y học 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

KTV;  

Khoa Dược-CLS Không  

44 
Đinh Thị Bích 

Phượng 

006876/BĐ-

CCHN 

Kỹ thuật viên kỹ thuật 

hình ảnh y học 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

KTV;  

Khoa Dược-CLS Không  

45 
Nguyễn Thành 

Tựu 

002785/BĐ-

CCHN 
Xét nghiệm 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

CNXN;  

Khoa Dược-CLS Không  

46 
Phan Thị Thúy 

Kiều 

000107/BĐ-

GPHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 giờ 

KTY;  

Khoa Dược-CLS Không 

Thay 

đổi 

chứng 

chỉ 

47 
Nguyễn Đình 

Toàn 

002809/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa Dược-

CLS; Khoa Ngoại, 

Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức, Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

Không  



48 Lê Thị Mai 
000108/BĐ-

GPHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

KTY;  

Khoa KSBT Không 

Thay 

đổi 

chứng 

chỉ 

49 Lê Hữu Lý 
006997/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD;  

Khoa KSBT Không  

50 
Đào Thị Lê 

Hào 

002816/BĐ-

CCHN 

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

YS;  

Khoa KSBT Không  

51 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 

000115/BĐ-

GPHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

KTY;  

Khoa KSBT Không 

Thay 

đổi 

chứng 

chỉ 

52 
Huỳnh Công 

Trạng 

002783/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Khoa KSBT Không  



53 Đào Xuân Lực 
003386/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; 

 Khoa KSBT Không  

54 
Đoàn Thị Lệ 

Giang 

005636/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số: 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD;  

Khoa KSBT Không  

55 
Thái Thị 

Thiên Thi 

0004714/BĐ-

CCHN 

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

ĐD; Phòng Dân số -

Truyền thông và 

Giáo dục sức khoẻ 
Không  

56 
Rah Lan M 

Trận 

006624/BĐ-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu một số trường hợp 

cấp cứu tại cộng đồng 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BS; 

 Khoa KSBT Không  

57 
Đinh Thị Hoa 

Huệ 

002769/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

BSCKI; KBCB Nội 

khoa, Khoa KSBT; 

trạm Y tế thị trấn 

Vân Canh 

Từ 7h00 đến 

11h30 vào thứ 3 

và thứ 5 hằng 

tuần tại Trạm Y 

tế thị trấn Vân 

Canh 

Thay 

đổi vị 

trí làm 

việc 



58 Lê Hiếu Bắc 
002760/BĐ-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực bệnh 

viện 24/24 giờ 

KTV; Khoa KSBT Không 

Thay 

đổi vị 

trí làm 

việc 

59 
Nguyễn Thị 

Thùy Vân 

002764/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sĩ quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; KBCB Nội 

khoa,Trạm Y tế xã 

Canh Vinh; Phó 

Trưởng trạm; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật TYT Canh 

Vinh 

Không 

 

60 
Huỳnh Văn 

Trạm 

003685/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sĩ quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; KBCB Nội 

khoa, Trạm Y tế xã 

Canh Vinh 

 Không 

 

61 
Nguyễn Thị 

Thu Hiếu 

003686/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

ĐD; Trạm Y tế xã 

Canh Vinh 
 Không 

 

Thay 

đổi 

phạm 

vi hoạt 

động 

chuyên 

môn 



62 Trần Thị Thúy 
002765/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

ĐD; Trạm Y tế xã 

Canh Vinh 
 Không 

Thay 

đổi 

phạm 

vi hoạt 

động 

chuyên 

môn 

63 Đào Thị Diệu 
002752/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

ĐD; Trạm Y tế xã 

Canh Vinh 
 Không 

Thay 

đổi 

phạm 

vi hoạt 

động 

chuyên 

môn 

64 Hồ Anh Luân 
002807/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sĩ quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; KBCB Nội 

khoa, Trạm Y tế xã 

Canh Vinh 

 Không 

 

65 
Lê Thị Hồng 

Bích 

002820/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

BS; KBCB Nội 

khoa, Trạm Y tế xã 

Canh Hiển - Trưởng 

trạm; Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật TYT 

Canh Hiển 

 Không 

 



66 
Trương Thị 

Thu Sương 

002749/BĐ-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác 

sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 

y sỹ. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; KBCB Nội 

khoa, Trạm Y tế xã 

Canh Hiển 

 Không 

 

67 
Nguyễn Thị 

Xuân Ánh 

002751/BĐ-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác 

sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 

y sỹ. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; KBCB Nội 

khoa, Trạm Y tế xã 

Canh Hiển 

 Không 

 

68 
Lang Thị 

Minh Thư 

002748/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

ĐD; Trạm Y tế xã 

Canh Hiển 
 Không 

 

Thay 

đổi 

chứng 

chỉ 



69 
Nguyễn Thị 

Vỹ Hương 

0004901/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

HSV; Trạm Y tế xã 

Canh Hiển 
 Không 

 

Thay 

đổi 

chứng 

chỉ 

70 
Huỳnh Thị 

Cẩm Vi 

006412/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sĩ quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; KBCB Nội khoa, 

Trạm Y tế xã Canh 

Hiệp - Phó Trưởng 

trạm; Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật TYT 

Canh Hiệp 

Không 

 

71 
Tô Thị Mỹ 

Ngôn 

002754/BĐ-

CCHN 

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24h 

ĐD; Trạm Y tế xã 

Canh Hiệp 
 Không 

 

72 
Trần Thị Lệ 

Nguyên 

002756/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

HSV; Trạm Y tế xã 

Canh Hiệp 

  

Không 

 

73 
Nguyễn Thị 

Bích Phượng 

002755/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số: 26/2015 

/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

ĐD; Trạm Y tế xã 

Canh Hiệp 
 Không 

 

 

Thay 

đổi 

chứng 

chỉ 



74 Lơ O Thị Bình 
002757/BĐ-

CCHN  

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sĩ quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; KBCB Nội 

khoa, Trạm Y tế xã 

Canh Hiệp 

 Không 

 

75 Đoàn Văn Hòa 
006114/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

BS; KBCB Nội 

khoa, Trạm Y tế xã 

Canh Hiệp 

 Không 

Thay 

đổi vị 

trí việc 

làm 

76 
Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

002758/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

ĐD; Trạm Y tế thị 

trấn Vân Canh - Phó 

Trưởng trạm Y tế 

 Không 

 

77 
Đoàn Thị Mỹ 

Phượng 

005680/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sĩ quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; Trạm Y tế thị trấn 

Vân Canh; Ngườichịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuậtTYT thị 

trấn Vân Canh 

 Không 

Thay 

đổi 

chức 

danh 

78 
Lê Thị Ngọc 

Quân 

003785/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự 

phòng, y sĩ 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; Trạm Y tế thị 

trấn Vân Canh 
Không 

 

 

 

Tăng 



79 

Nguyễn Lê 

Duy Ngọc 

Quế Trâm 

002759/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số: 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

HS; Trạm Y tế thị trấn  Không 

 

80 
Đinh Thị 

Xuân Bình 

002767/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sĩ quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; KBCB Nội khoa, 

Trạm Y tế xã Canh 

Thuận - Phó Trưởng 

trạm; Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật TYT 

Canh Thuận 

 Không 

 

81 Lê Thị Hòa 
002761/BĐ-

CCHN 

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; Trạm Y tế xã 

Canh Thuận 
 Không 

 

82 
Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

002766/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

ĐD; Trạm Y tế xã 

Canh Thuận 
 Không 

 

83 
Phạm Thị Ya 

Ly 

 007351/BĐ-

CCHN 

Khám, phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường, xử 

trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 giờ 

BSDP; Trạm Y tế xã 

Canh Thuận 
 Không 

 



84 
Nguyễn Thị 

Sưa 

002774/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sĩ quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 giờ 

YS; Trạm Y tế xã 

Canh Thuận 
 Không 

 

85 
Đoàn Thị Kim 

Tuyến 

 005706/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 giờ 

BS; KBCB Nội 

khoa, Trạm Y tế xã 

Canh Hòa - Trưởng 

trạm; Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật TYT 

Canh Hòa 

 Không 

 

86 
Đinh Văn 

Long 

002768/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sĩ quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 giờ 

YS; KBCB Nội 

khoa, Trạm Y tế xã 

Canh Hòa  

 Không 

 

87 
Thanh Văn 

Diệm 

0004806/BĐ-

CCHN 

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 giờ 

YS; Trạm Y tế xã 

Canh Hòa  
 Không 

 

88 Đinh Thị Vân  
002771/BĐ-

CCHN 

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 giờ 

YS; Trạm Y tế xã 

Canh Hòa  
 Không 

 

89 
Trần Thị Mỹ 

Hạnh 

002772/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 giờ 

ĐD; Trạm Y tế xã 

Canh Hòa  
 Không 

 



90 
Sô Thị Ly 

Nhơ 

006867/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

BS; KBCB Nội 

khoa, Trạm Y tế xã 

Canh Liên - Trưởng 

trạm; Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật TYT 

Canh Liên 

 Không 

 

91 
Nguyễn Văn 

Sớt 

002773/BĐ-

CCHN 

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 giờ 

YS; Trạm Y tế xã 

Canh Liên 
 Không 

 

92 
Đinh Thị 

Ngơn 

002775/BĐ-

CCHN 

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ  

YS; Trạm Y tế xã 

Canh Liên 
 Không 

 

93 Đinh Văn Ka 
005767/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sĩ quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng:7h00-11h30 

Chiều:13h30-17h00 

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Tham gia trực 24/24 

giờ 

YS; Trạm Y tế xã 

Canh Liên 
 Không 

 

                    

                             Vân Canh, ngày 21 tháng 08 năm 2024 

Nơi nhận: 

- Trung tâm PVHCC tỉnh Bình Định; 

- Trang TTĐT TTYT; 

- Lãnh đạo TTYTVC; 

- Lưu: VT, KHNVĐD. 

        KT. GIÁM ĐỐC 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

         Nguyễn Ngọc Hùng 
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